
    

   TÒA ÁN NHÂN DÂN  

KHU VỰC 1 - ĐỒNG NAI 

 

Bản án số: 06/2025/HS-ST 

Ngày: 10-7-2025 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
 

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 1 - ĐỒNG NAI 

 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà N u  n Th  Ho n   h  n   

  Các Hội thẩm nhân dân:  Ông Trần Văn Chánh – Cán bộ h u trí 

                                                     B  Thiều Th   hi Loan – Cán bộ h u trí 

  - Thư ký phiên tòa: Ông Tôn Ho i Anh Tu ển – Th     Tòa án 

nhân dân Khu vực 1 – Đồn  Nai. 

  - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 1 - Đồng Nai tham 

gia phiên tòa: B  Tốn  Khánh Linh – Kiểm sát viên. 

 

Ngày 10 tháng 7 năm 2025, tại trụ sở Tòa án nhân dân Khu vực 1 – Đồn  

Nai xét xử s  thẩm công khai vụ án hình sự thụ l  số 333/2025/TLST-HS ngày 

15 tháng 5 năm 2025 theo Qu ết đ nh đ a vụ án ra xét xử số 

385/2025/QĐXXST-HS ngày 13 tháng 6 năm 2025 đối với b  cáo: 

 Phan Thái T, sinh năm 1994, tại tỉnh Kiên Giang; Tên  ọi  hác: Khôn ; 

Giới tính: Nam; Quốc t ch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; N i đăn  

   th ờn  trú: Tổ 16,  hu phố P, ph ờn  R, tỉnh An Gian  (tr ớc đâ  l  ph ờn  

Vĩnh Hiệp, th nh phố R, tỉnh Kiên Gian ); N i ở hiện tại: Tổ 28,  hu phố 5, 

ph ờn  T, th nh phố Biên Ho  (na  l  ph ờn  T), tỉnh Đồn  Nai; Trình độ học 

vấn: Lớp 08/12; N hề n hiệp: Lái xe; Họ tên cha:  han Văn P, sinh năm 1971; 

Họ tên mẹ: Võ Th  H  n , sinh năm 1971; B  cáo l  con thứ nhất tron   ia đình 

có 02 anh em; B  cáo có vợ tên Ho n  Th  Hằn , sinh năm 1997, có 02 con lần 

l ợt sinh năm 2016 v  2022; Tiền án, tiền sự: Khôn ; B  cáo đan  b  áp dụn  

biện pháp n ăn chặn Cấm đi  hỏi n i c  trú. (B  cáo có mặt). 

- Bị hại: B  Ho n  Th  H (Đã chết). 

Người đại diện hợp pháp của bị hại:  

1/ Ôn  N u  n Văn P, sinh năm: 1977. (Có mặt) 

2/ Cháu N u  n Ho n  T, sinh ngày: 23/01/2004 (Vắn  mặt) 

Cùn  đ a chỉ: Ấp 5, xã An P, hu ện L (nay là xã An P), tỉnh Đồn  Nai. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Côn  t  TNHH Vận tải đ ờn  

bộ P 

Đ a chỉ trụ sở chính: 83, đ ờn  P,  hu phố 2, ph ờn  T Mai, th nh phố B 

(na  l  ph ờn  T), tỉnh Đồn  Nai. 

Người đại diện theo pháp luật: Ôn  N u  n C - Chức vụ: Chủ t ch Hội 

đồn  th nh viên  iêm Giám đốc. (Có mặt). 
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NỘI DUNG VỤ ÁN 

 Theo các t i liệu có tron  hồ s  vụ án v  di n biến tại phiên tòa, nội dun  

vụ án đ ợc tóm tắt nh  sau: 

Phan Thái T có  iấ  phép lái xe ô tô hạn  C theo qu  đ nh (thời hạn đến 

n    10/02/2027) l  t i xế lái xe cho Côn  t  trách nhiệm hữu hạn vận tải 

đ ờn  bộ P.  

Vào khoản  08  iờ 30 phút ngày 08/11/2024, Phan Thái T không có nồng 

độ cồn và không chất ma tú  điều  hiển xe ô tô tải hiệu Hino biển số 60H - 

202.84 của Côn  t  trách nhiệm hữu hạn vận tải đ ờn  bộ P (xe  hôn  chở 

h n ) l u thôn  trên l n đ ờn  thứ 2 (tính từ dải phân cách l n đ ờn ) trên 

Quốc lộ 1A h ớn  từ Cầu v ợt Amata đến Côn  viên 30/4. Khi đi qua tr ớc 

Đại l  ô tô Hyundai Ngọc  hát thuộc Km 1864+700m Quốc lộ 1A, khu phố 1, 

ph ờn  L, th nh phố B, tỉnh Đồn  Nai, T điều  hiển xe ô tô tải biển số 60H - 

202.84 lấn san  l n đ ờn  thứ 3 (tính từ dải phân cách l n đ ờn ), do thiếu chú 

ý quan sát, T đã để v nh bánh tr ớc bên phải của xe ô tô biển số 60H - 202.84 

va chạm v o phía sau xe mô tô hiệu Honda Wave biển số 60C1 - 226.19 do ch  

Hoàng Th  H (Sinh năm: 1976, Th ờn  trú: Ấp 5, xã An P, hu ện L, tỉnh Đồn  

Nai) điều  hiển đan  l u thôn  cùng chiều. Hậu quả ch  Hạnh cùn  xe mô tô b  

té n ã xuốn  đ ờn  thì b  bánh sau bên phải xe ô tô tải biển số 60H - 202.84 

cán qua n  ời làm ch  Hạnh tử von  tại hiện tr ờn . Nhận thấ  h nh vi của 

mình l  vi phạm pháp luật, Phan Thái T đã đến Côn  an ph ờn  L để đầu thú về 

h nh vi của mình. Quá trình điều tra, T  hai nhận to n bộ h nh vi phạm tội nh  

trên.  

Tại biên bản  hám n hiệm hiện tr ờn   hi nhận đoạn đ ờn  n i xả  

ra tai nạn l  đ ờn  đôi, có dải phân cách cứn  phân chia hai chiều đ ờn  

riên  biệt. Đ ờn  nhựa, phẳn , thẳn , đ ờn  dốc lên theo chiều từ Cầu v ợt 

Amata đi Côn  viên 30/4. Tai nạn xả  ra tại chiều đ ờn  từ Cầu v ợt Amata 

đi Côn  viên 30/4. Chiều đ ờn  n   đ ợc phân chia th nh 03 (ba) l n v  

đ ợc phân chia bằn  vạch s n trắn , đứt quãn . L n đ ờn  sát dải phân cách 

l  l n đ ờn  độ rộn  03m50. L n đ ờn  ở  iữa l  l n đ ờn  hỗn hợp rộn  

03m50. L n đ ờn  còn lại sát lề đ ờn  l  l n đ ờn  cho xe hai bánh, ba 

bánh v  thô s  rộn  03m20. Đoạn đ ờn  n i xả  ra tai nạn nằm tron   hu 

vực đôn  dân c . 

Xác đ nh điểm mốc l  trụ điện số 476 v  mép đ ờn  l m chuẩn l  mép 

đ ờn  bên phải theo chiều từ Cầu v ợt Amata đi côn  viên 30/4. 

- Nạn nhân tử von  tron  t  thế nằm sấp, đầu nạn nhân h ớn  chếch 

về phía Côn  viên 30/4, hai chân nạn nhân h ớn  chếch về phía Cầu v ợt 

Amata. Nạn nhân nằm ở l n đ ờn  d nh cho xe hai bánh, ba bánh v  thô s . 

Đầu nạn nhân cách mép chuẩn l  02m80. B n chân trái nạn nhân cách mép 

chuẩn l  02m40. 

- Sau tai nạn xe ô tô tải biển số 60H - 202.84 đỗ trên đ ờn  v  nằm ở 

 iữa hai l n đ ờn  hỗn hợp v  l n đ ờn  xe mô tô hai bánh, ba bánh v  thô 

s . Đầu xe h ớn  về phía Côn  viên 30/4, đuôi xe h ớn  về phía Cầu v ợt 
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Amata. Tâm bánh xe tr ớc bên phải cách mép chuẩn l  02m80. Tâm bánh xe 

sau bên phải cách mép chuẩn l  02m60 v  cách đầu nạn nhân là 08m90. 

- Sau tai nạn xe mô tô biển số 60C1 - 226.19 n ã n hiên  bên trái, đầu 

xe h ớn  chếch về phía Côn  viên 30/4, đuôi xe h ớn  chếch về phía Cầu 

v ợt Amata. Xe nằm ở l n đ ờn  d nh cho xe hai bánh, ba bánh v  thô s . 

Tâm bánh tr ớc xe mô tô cách mép chuẩn l  00m60 v  cách tâm bánh xe sau 

bên phải xe ô tô tải biển số 60H - 202.84 l  10m30 v  cách đầu nạn nhân l  

02m60. Tâm bánh xe sau xe mô tô biển số 60C1 - 226.19 cách mép chuẩn l  

01m70 v  cách b n chân trái nạn l  01m00. 

- Vết c   do xe mô tô biển số 60C1 - 226.19 tạo ra trên mặt đ ờn  đứt 

quãn  v  có chiều từ Cầu v ợt Amata đi Côn  viên 30/4. Vết c   d i 11m20 

v  đầu vết c   cách mép chuẩn l  01m60. 

- Trụ điện số 476 đ ợc đặt ở lề đ ờn  bên phải theo chiều từ cầu v ợt 

Amata đi Côn  viên 30/4. Tâm bánh xe tr ớc xe mô tô biển số 60C1 - 226.19 

cách trụ điện l  17m80.  

 Mở rộn  hiện tr ờn  h ớn  về cầu v ợt Amata, cách hiện tr ờn  n i 

xả  ra tai nạn  hoản  700m (mét) có biển báo phân chia l n đ ờn  của chiều 

đ ờn  từ Cầu v ợt Amata đi Côn  viên 30/4 (Cụ thể: Biển báo chia chiều 

đ ờn  th nh 03 (ba) l n đ ờn : L n đ ờn  sát dải phân cách l  l n đ ờn  ô 

tô; L n đ ờn  ở  iữa l  l n đ ờn  hỗn hợp; L n đ ờn  còn lại l  d nh cho 

xe hai bánh, ba bánh v  thô s ). 

Tại Bản Kết luận  iám đ nh số 2308/KL-KTHS, ngày 15/11/2024 của 

Phòng kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh Đồng Nai kết luận:  

- Dấu vết tr ợt, dính chất m u đỏ - trắng tại 4 bu lôn  cùn  đai ốc vành 

bánh tr ớc bên phải của xe ô tô biển số: 60H - 202.84, n  ợc chiều quay tiến 

của bánh xe; phù hợp với dấu vết nứt, vỡ, biến dạng chụp đèn tín hiệu phía sau 

cùng ốp nhựa đuôi xe phía sau bên trái của xe mô tô biển số: 60C1 - 226.19, có 

chiều từ sau ra tr ớc. Đâ  cũn  l  điểm va chạm đầu tiên trên hai ph  n  tiện. 

- Dấu vết tr ợt, mất bụi và dính chất m u đen tại mặt ngoài vành bánh 

tr ớc bên phải của xe ô tô biển số: 60H - 202.84, n  ợc chiều quay tiến của 

bánh xe; phù hợp với dấu vết tr ợt, mất cao su m u đen tại cạnh d ới phía sau 

thanh nâng của xe mô tô biển số: 60C1 - 226.19 có chiều từ sau ra tr ớc. 

- Dấu vết tr ợt, x ớc, mài mòn, cong vênh tại các chi tiết bên trái của xe 

mô tô biển số: 60C1 - 226.19 (   n  chiếu hậu, đầu tay cầm lái, đầu tay thắng, 

khung gác chân tr ớc, vè chắn bùn sau) có cùng chiều từ trái qua phải; phù hợp 

va chạm mặt đ ờng khi xe ngã. 

 Tại Bản Kết luận  iám đ nh tử thi số 330/KLGĐTT-TT YĐN, n    

03/12/2024 của Trun  tâm  háp   Sở Y tế Đồn  Nai kết luận: 

- Kết luận n u ên nhân chết: Đa chấn th  n :  

+ Chấn th  n  sọ não gây vỡ hộp sọ phức tạp, dập thoát tổ chức não ra 

ngoài. 

+ Chấn th  n  mặt  ây gãy x  n  h m mặt; 
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+ Chấn th  n  n ực  ây dập vỡ tạn  n ực, chả  máu khoang ngực. 

- Kết luận  hác: 

+ Nồn  độ cồn tron  máu: Nồn  độ ethanol tron  máu toàn phần: 0,06 

mg/100mL (Theo Qu ết đ nh số 320/QĐ-BYT ngày 23/01/2014, tr  số bình 

th ờn  < 50,23 m /100mL). 

+ Độc chất: Mẫu máu tĩnh mạch: Có sự hiện diện của Acetaminophen 

( aracetamol) (thuốc  iảm đau, hạ sốt). 

Vật chứn  vụ án: 

+ 01 (Một) xe ô tô tải hiệu Hino biển số 60H - 202.84, số  hun  

RNJFG8JT7JXX10088, số má  J08EWE10358; 01  iấ  chứn  nhận đăn     xe 

ô tô biển số 60H - 202.84; 01  iấ  chứn  nhận  iểm đ nh xe ô tô biển số 60H - 

202.84 l  t i sản của Côn  t  trách nhiệm hữu hạn vận tải đ ờn  bộ P. C  quan 

Cảnh sát điều tra Côn  an th nh phố B đã tạm  iữ v  trả lại cho ôn  N u  n 

Xuân Cử - đại diện theo pháp luật của Côn  t  P theo qu  đ nh. 

+ 01 (Một) xe mô tô hiệu Honda Wave biển số: 60C1 - 226.19, số má : 

E3145296, số  hun  BY345276 v  01  iấ  chứn  nhận đăn     xe mô tô biển 

số 60C1 - 226.19 l  t i sản của b  hại Hoàng Th  H. C  quan Cảnh sát điều tra 

Côn  an th nh phố B đã trả lại cho ôn  N u  n Văn P – đại diện hợp pháp của 

b  hại theo qu  đ nh. 

+ 01 (Một) Giấ  phép lái xe hạn  A1, số 751064004074 man  tên Ho n  

Th  H. C  quan Cảnh sát điều tra Côn  an th nh phố B đã trả lại cho ôn  

N u  n Văn P – đại diện hợp pháp của b  hại theo qu  đ nh. 

+ 01 (Một) Giấ  phép lái xe hạn  C, số 790155112027 man  tên  han 

Thái T do Sở Giao thôn  vận tải tỉnh Đồn  Nai cấp n    10/02/2022, C  quan 

Cảnh sát điều tra Côn  an tỉnh Đồn  Nai chu ển xử l  cùn  vụ án. 

+ 01 (Một) USB  hi nhận nội dun  vụ án, l u cùn  hồ s  vụ án. 

Về trách nhiệm dân sự: B  cáo  han Thái T v  Côn  t  trách nhiệm hữu 

hạn vận tải đ ờn  bộ P đã bồi th ờn  cho  ia đình b  hại số tiền l  

520.000.000 đồn  (Năm trăm hai m  i triệu đồn ),  ia đình b  hại có đ n bãi 

nại v   iảm nhẹ hình phạt cho T,  hôn  có  êu cầu bồi th ờn   ì thêm. 

Tron  quá trình điều tra, b  cáo đã nhận tội theo nh  nội dung cáo trạng 

mô tả và không ai có ý kiến hay khiếu nại về biên bản khám nghiệm hiện tr ờng 

và các kết luận  iám đ nh nêu trên. Đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại 

phiên tòa vẫn giữ n u ên quan điểm truy tố hành vi của b  cáo. 

Tại bản cáo trạn  số 352/CT-VKSBH ngày 12/5/2025, Viện  iểm sát 

nhân dân th nh phố B (na  l  Viện  iểm sát nhân dân Khu vực 1 – Đồn  Nai) 

đã tru  tố b  cáo Phan Thái T về tội “Vi phạm qu  đ nh về tham  ia  iao thôn  

đ ờn  bộ” theo điểm a  hoản 1 Điều 260 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ 

sun  năm 2017.  

Tại phiên tòa, Đại diện Viện  iểm sát nhân dân th nh phố B (na  l  Viện 

 iểm sát nhân dân Khu vực 1 – Đồn  Nai)  iữ n u ên quan điểm tru  tố v  đề 

n h  Hội đồn  xét xử áp dụn  điểm a  hoản 1 Điều 260; điểm b, s khoản 1, 

 hoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật Hình sự; N h  qu ết số 02/2018/NQ-HĐT  

ngày 15/5/2018 v  N h  qu ết số 01/2022/NQ-HĐT  n    15/4/2022 của Hội 

đồn  Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, xử phạt b  cáo Phan Thái T mức án từ 
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01 năm đến 01 năm 06 thán  tù nh n  cho h ởn  án treo, thời  ian thử thách 

theo qu  đ nh pháp luật.  

Về trách nhiệm dân sự: B  cáo  han Thái T v  Côn  t  trách nhiệm hữu 

hạn vận tải đ ờn  bộ P đã bồi th ờn  cho  ia đình b  hại số tiền l  

520.000.000 đồn  (Năm trăm hai m  i triệu đồn ),  ia đình b  hại có đ n bãi 

nại v   iảm nhẹ hình phạt cho T,  hôn  có  êu cầu bồi th ờn   ì thêm nên 

 hôn  đặt ra xem xét,  iải qu ết. 

Về xử l  vật chứn : Căn cứ Điều 46 Bộ luật Hình sự v  Điều 106 Bộ luật 

Tố tụn  hình sự, đề n h  Tòa án nhân dân th nh phố B (nay là Tòa án nhân dân 

Khu vực 1 – Đồn  Nai): Trả cho b  cáo Phan Thái T 01 (Một)  iấ  phép lái xe 

hạn  C, số 790155112027 man  tên  han Thái T do Sở Giao thôn  vận tải tỉnh 

Đồn  Nai cấp n    10/02/2022. 

B  cáo nói lời sau cùn : B  cáo biết lỗi v  rất ân hận về h nh vi phạm tội 

của mình, b  cáo đã th nh tâm xin lỗi  ia đình b  hại, b  cáo xin Hội đồn  xét xử 

 iảm nhẹ hình phạt cho b  cáo để b  cáo có c  hội chăm sóc  ia đình. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên c  sở nội dun  vụ án, căn cứ v o các t i liệu tron  hồ s  vụ án đã đ ợc 

tranh tụn  tại phiên tòa, Hội đồn  xét xử nhận đ nh nh  sau: 

[1] Về h nh vi, qu ết đ nh tố tụn  tron  hồ s  vụ án: C  quan điều tra, 

Điều tra viên, Viện  iểm sát nhân dân th nh phố B (na  l  Viện  iểm sát nhân 

dân Khu vực 1 – Đồn  Nai), Kiểm sát viên tron  quá trình điều tra, tru  tố đã 

thực hiện đún  về thẩm qu ền, trình tự, thủ tục qu  đ nh của Bộ luật Tố tụn  

hình sự. Quá trình điều tra b  cáo, n  ời tham  ia tố tụn   hác v  tại phiên tòa, 

không ai có    iến hoặc  hiếu nại về h nh vi, qu ết đ nh của C  quan tiến h nh 

tố tụn , n  ời tiến h nh tố tụn . Do đó, các h nh vi, qu ết đ nh tố tụn  của C  

quan tiến h nh tố tụn , n  ời tiến h nh tố tụn  đã thực hiện theo qu  đ nh pháp 

luật. 

[2] Tại phiên tòa, b  cáo Phan Thái T đã  hai nhận: Khoản  08  iờ 30 

phút ngày 08/11/2024 tại đoạn tr ớc Đại l  ô tô Hyundai Ngọc  hát thuộc Km 

1864+700m Quốc lộ 1A, khu phố 1, ph ờn  L, th nh phố B (nay là ph ờn  L), 

tỉnh Đồn  Nai, Phan Thái T (có  iấ  phép lái xe theo qu  đ nh) có h nh vi điều 

 hiển xe ô tô tải biển số 60H - 202.84 đi  hôn  đún  l n đ ờn  qu  đ nh, thiếu 

chú ý quan sát nên xe ô tô tải biển số 60H - 202.84 do T điều  hiển va chạm vào 

xe mô tô biển số 60C1 - 226.19 do ch  Hoàng Th  H điều  hiển đan  l u thôn  

cùng chiều,  â  tai nạn  iao thôn , hậu quả ch  Hạnh tử von  tại hiện tr ờn .  

Lời  hai nhận của b  cáo phù hợp với các t i liệu, chứn  cứ có tại hồ s  

vụ án, lời  hai của n  ời có qu ền lợi, n hĩa vụ liên quan, n  ời l m chứn . 

Nh  vậy, h nh vi của b  cáo Phan Thái T đã vi phạm  hoản 23 Điều 8 v  khoản 

1 Điều 9 Luật  iao thôn  đ ờn  bộ l m chết một n  ời.  

Tại khoản 23 Điều 8 Luật giao thông đường bộ quy định: 

“Điều 8. Các hành vi bị nghiêm cấm 

… 

23. Hành vi vi phạm quy tắc giao thông đường bộ, hành vi khác gây nguy 

hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông đường bộ”. 

Tại khoản 1 Điều 9 Luật giao thông đường bộ quy định: 
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“1. Người tham gia giao thông phải đi bên phải theo chiều đi của mình, 

đi đúng làn đường, phần đường quy định và phải chấp hành hệ thống báo hiệu 

đường bộ”. 

Tại điểm a khoản 1 Điều 260 Bộ luật Hình sự quy định: 

“1. Người nào tham gia giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an 

toàn giao thông đường bộ gây thiệt hại cho người khác thuộc một trong các 

trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, 

phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: 

a) Làm chết người; 

...” 

Do đó, h nh vi của b  cáo Phan Thái T đã phạm tội: “Vi phạm qu  đ nh 

về tham  ia  iao thôn  đ ờn  bộ” theo điểm a  hoản 1 Điều 260 Bộ luật Hình 

sự nh  nội dun  bản cáo trạn  số 352/CT-VKSBH n    12/5/2025, Viện  iểm 

sát nhân dân th nh phố B (na  l  Viện  iểm sát nhân dân Khu vực 1 – Đồn  

Nai) đã tru  tố l  có c  sở, đún  n  ời, đún  tội v  đún  pháp luật. 

H nh vi của b  cáo l  n u  hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm hại đến tính 

mạn , sức  hỏe của b  hại, l   hách thể đ ợc pháp luật bảo vệ,  â  ảnh h ởn  

xấu đến an to n  iao thôn , hiện đan  l  vấn đề đ ợc xã hội quan tâm; gây 

hoan  man  tron  quần chún  nhân dân. Vì vậ , cần thiết xử phạt b  cáo một 

mức án n hiêm  hắc nhằm răn đe,  iáo dục b  cáo v  phòn  n ừa tội phạm nói 

chung. 

[3] Về tình tiết tăn  nặn : Khôn  có; 

Về tình tiết  iảm nhẹ: Quá trình điều tra, b  cáo th nh  hẩn  hai báo, ăn 

năn hối cải; Sau tai nạn b  cáo đã tự n u ện bồi th ờn  thiệt hại cho  ia đình b  

hại; b  cáo phạm tội lần đầu, có nhân thân tốt ch a có tiền án, tiền sự; Đại diện 

hợp pháp của b  hại l m đ n bãi nại v  xin  iảm nhẹ hình phạt cho b  cáo, tại 

phiên tòa, ôn  N u  n Văn P - Đại diện hợp pháp của b  hại xin Hội đồn  xét 

xử xem xét  hôn  xử phạt tù  iam đối với b  cáo để b  cáo có c  hội đi l m nuôi 

 ia đình  ồm bố mẹ cũn  đã lớn tuổi, vợ v  hai con nhỏ. Đâ  l  các tình tiết 

 iảm nhẹ trách nhiệm hình sự của b  cáo đ ợc qu  đ nh tại điểm b, s  hoản 1 v  

 hoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.  

B  cáo có n i c  trú rõ r n , thời  ian đ ợc tại n oại, b  cáo đều chấp 

h nh tốt chủ tr  n , đ ờn  lối của Đản , pháp luật của nh  n ớc nên  hôn  cần 

thiết phải bắt b  cáo chấp h nh hình phạt tù. Xét thấ , b  cáo T có  hả năn  tự 

cải tạo v  việc cho b  cáo h ởn  án treo  hôn   â  n u  hiểm cho xã hội; 

 hôn  ảnh h ởn  xấu đến an ninh, trật tự, an to n xã hội; b  cáo phạm tội với lỗi 

vô  , sau  hi tai nạn xả  ra b  cáo đã tích cực bồi th ờn  cho  ia đình của b  hại 

v  đ ợc  ia đình b  hại l m đ n bãi nại v  xin  iảm nhẹ hình phạt cho b  cáo. Vì 

vậ , cần áp dụn  Điều 2 N h  qu ết số 01/2022/NQ-HĐT  n    15/4/2022 của 

Hội đồn  Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao h ớn  dẫn áp dụn  Điều 65 Bộ 

luật Hình sự về án treo cho b  cáo T đ ợc h ởn  án treo, ấn đ nh thời  ian thử 

thách,  iao b  cáo cho chính qu ền đ a ph  n   iám sát,  iáo dục tron  thời 

 ian thử thách l  phù hợp. Từ nhữn  phân tích trên, Hội đồn  xét xử xem xét 

qu ết đ nh hình phạt  hi l ợn  hình. 
Về hình phạt bổ sun : Theo  hoản 5 Điều 260 Bộ luật Hình sự năm 2015 

sửa đổi, bổ sun  năm 2017 thì n  ời phạm tội còn có thể b  cấm đảm nhiệm 
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chức vụ, cấm h nh n hề hoặc làm côn  việc nhất đ nh từ 01 năm đến 05 năm. 

Tu  nhiên, hiện na  b  cáo T còn đan  phải nuôi 02 con nhỏ, n o i ra b  cáo 

 hôn  có côn  việc n o  hác. Do đó, Hội đồn  xét xử không phạt bổ sun  đối 

với b  cáo để tạo điều  iện cho b  cáo lao độn  nuôi sốn  bản thân v   ia đình. 
[4] Về trách nhiệm dân sự: B  cáo  han Thái T v  Côn  t  trách nhiệm 

hữu hạn vận tải đ ờn  bộ P đã bồi th ờn  cho  ia đình b  hại số tiền l  

520.000.000 đồn  (Năm trăm hai m  i triệu đồn ),  ia đình b  hại có đ n bãi 

nại v   iảm nhẹ hình phạt cho T,  hôn  có  êu cầu bồi th ờn   ì thêm nên 

 hôn  đặt ra xem xét,  iải qu ết. 

[5] Về xử l  vật chứn : Căn cứ Điều 46 Bộ luật Hình sự v  Điều 106 Bộ 

luật Tố tụn  hình sự: Trả cho b  cáo Phan Thái T 01 (Một)  iấ  phép lái xe hạn  

C, số 790155112027 man  tên  han Thái T do Sở Giao thôn  vận tải tỉnh Đồn  

Nai cấp n    10/02/2022 l  phù hợp. 

[6] Về án phí: Áp dụn   hoản 2 Điều 135,  hoản 2 Điều 136 Bộ luật tố 

tụn  hình sự v  N h  qu ết số 326/2016/UBTVQH14 n    30/12/2016 của Ủ  

ban th ờn  vụ Quốc Hội buộc b  cáo phải nộp 200.000 đồn  án phí hình sự s  

thẩm. 

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH 

Căn cứ điểm a  hoản 1 Điều 260; điểm b, s khoản 1,  hoản 2 Điều 51 và 

Điều 65 Bộ luật hình sự; N h  qu ết số 02/2018/NQ-HĐT  n ày 15/5/2018 và 

N h  qu ết số 01/2022/NQ-HĐT  n    15/4/2022 của Hội đồn  Thẩm phán 

Tòa án nhân dân tối cao;  

Tu ên bố b  cáo Phan Thái T phạm tội “Vi phạm quy định về tham gia 

giao thông đường bộ”; 

Xử phạt b  cáo Phan Thái T mức án: 01 (Một) năm tù nhưng cho hưởng 

án treo. Thời  ian thử thách l  02 (Hai) năm, tính từ n    tu ên án s  thẩm 

(ngày 10/7/2025).  

Giao b  cáo Phan Thái T cho Ủ  ban nhân dân ph ờn  T, tỉnh Đồn  Nai 

để  iám sát,  iáo dục tron  thời  ian thử thách. 

Hậu quả của việc vi phạm n hĩa vụ tron  thời  ian thử thách theo  hoản 

5 Điều 65 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sun  năm 2017: Tron  thời 

 ian thử thách, n  ời đ ợc h ởn  án treo cố   vi phạm n hĩa vụ 02 lần trở lên 

thì Tòa án có thể qu ết đ nh buộc n  ời đ ợc h ởn  án treo phải chấp h nh 

hình phạt tù của bản án đã cho h ởn  án treo. Tr ờn  hợp thực hiện h nh vi 

phạm tội mới thì Tòa án buộc n  ời đó phải chấp h nh hình phạt của bản án 

tr ớc v  tổn  hợp hình phạt của bản án mới theo qu  đ nh. 

Theo Điều 92 của Luật thi hành án hình sự 2019: N  ời đ ợc h ởn  án 

treo có thể vắn  mặt tại n i c  trú nếu có l  do chính đán  v  phải xin phép 

theo qu  đ nh tại  hoản 2 Điều n  , phải thực hiện  hai báo tạm vắn  theo qu  

đ nh của pháp luật về c  trú. Thời  ian vắn  mặt tại n i c  trú mỗi lần  hôn  

quá 60 n    v  tổn  số thời  ian vắn  mặt tại n i c  trú  hôn  đ ợc v ợt quá 

một phần ba thời  ian thử thách, trừ tr ờn  hợp b  bệnh phải điều tr  tại c  sở   

tế theo chỉ đ nh của bác sỹ v  phải có xác nhận điều tr  của c  sở   tế đó. N  ời 

đ ợc h ởn  án treo  hi vắn  mặt tại n i c  trú phải có đ n xin phép v  đ ợc sự 
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đồn    của Ủ  ban nhân dân cấp xã, đ n v  quân đội đ ợc  iao  iám sát,  iáo 

dục; tr ờn  hợp  hôn  đồn    thì Ủ  ban nhân dân cấp xã, đ n v  quân đội phải 

trả lời bằn  văn bản v  nêu rõ l  do. N  ời đ ợc h ởn  án treo  hi đến n i c  

trú mới phải trình báo với Côn  an cấp xã n i mình đến tạm trú, l u trú; hết thời 

hạn tạm trú, l u trú phải có xác nhận của Ủ  ban nhân dân cấp xã hoặc Côn  an 

cấp xã n i tạm trú, l u trú. Tr ờn  hợp n  ời đ ợc h ởn  án treo vi phạm pháp 

luật, Ủ  ban nhân dân cấp xã n i n  ời đó đến tạm trú, l u trú phải thôn  báo 

cho Ủ  ban nhân dân cấp xã, đ n v  quân đội đ ợc  iao  iám sát,  iáo dục  èm 

theo t i liệu có liên quan. Việc  iải qu ết tr ờn  hợp n  ời đ ợc h ởn  án treo 

tha  đổi n i c  trú hoặc n i l m việc thực hiện theo qu  đ nh tại Điều 68 của 

Luật n  . N  ời đ ợc h ởn  án treo  hôn  đ ợc xuất cảnh tron  thời  ian thử 

thách. 

Về xử l  vật chứn : Căn cứ Điều 46 Bộ luật Hình sự v  Điều 106 Bộ luật 

Tố tụn  hình sự: Trả cho b  cáo  han Thái T 01 (Một)  iấ  phép lái xe hạn  C, 

số 790155112027 man  tên  han Thái T do Sở Giao thôn  vận tải tỉnh Đồn  

Nai cấp n    10/02/2022 (Theo Qu ết đ nh chu ển vật chứn  số 5476/QĐ-

VKSBH ngày 12/5/2025 v  Biên bản  iao nhận vật chứn , t i sản n    

26/5/2025 của Chi cục Thi h nh án dân sự th nh phố B). 

Về án phí: Áp dụn   hoản 2 Điều 135,  hoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụn  

hình sự v  N h  qu ết số 326/2016/UBTVQH14 n    30/12/2016 của Ủ  ban 

th ờn  vụ Quốc Hội buộc b  cáo phải ch u 200.000 đồn  án phí hình sự s  

thẩm. 

B  cáo, đại diện hợp pháp của b  hại l  ôn  N u  n Văn P và N  ời có 

qu ền lợi, n hĩa vụ liên quan có mặt đ ợc  hán  cáo tron  hạn 15 n     ể từ 

ngày tuyên án. Đại diện hợp pháp của b  hại l  ch  N u  n Ho n  Anh Th  

vắn  mặt đ ợc qu ền  hán  cáo tron  hạn 15 n     ể từ n    nhận đ ợc bản 

án hoặc bản án đ ợc niêm  ết hợp lệ. 

 
Nơi nhận: 

- Tòa án tỉnh Đồn  Nai (1);  

- Viện  iểm sát nhân dân tỉnh Đồn  Nai (1); 

- Viện  iểm sát nhân dân Khu vực 1 – 

Đồn  Nai (2); 

- C  quan Thi h nh án Hình sự (2);  

- Thi h nh án hình sự (5); 

- B  cáo, đ  n  sự (3); 

- L u V  - Hồ s  vụ án (3).   

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ 

Nguy n Thị Ho ng Phư ng 
 


